
Sản xuất tại Nhật Bản Made in Japan

Qui ước tiếp điểm phụ Auxiliary contact designation

 a: Tiếp điểm thường mở (NO) a: Normal Open (NO)

 b: Tiếp điểm thường đóng (NC) b: Normal Close (NC)

Dùng cho công tắc tơ
Use for contactor

Cách thức lắp đặt
Mounting Method

Số tiếp điểm phụ
Auxiliary contact

Tên sản phẩm
Model name

Mã sản phẩm
Material code

Đơn giá
Unit price 

2a UT-AX2 2A UHA00-576                          233.000 

1a1b UT-AX2 1A1B UHA00-577                          233.000 

2b UT-AX2 2B UHA00-578                          233.000 

2a UT-AX2BC 2A UHA00-598                          285.000 

UT-AX4 1a1b UT-AX2BC 1A1B UHA00-599                          285.000 

2a2b UT-AX4 2A2B UHA00-508                          405.000 

4a UT-AX4 4A UHA00-509                          405.000 

3a1b UT-AX4 3A1B UHA00-510                          405.000 

2a2b UT-AX4BC 2A2B UHA00-562                          546.000 

4a UT-AX4BC 4A UHA00-564                          546.000 

1a1b UT-AX11 1A1B UHA00-579                          362.000 

1a1b UT-AX11BC 1A1B UHA00-583                          426.000 

2a UN-AX2 2A UHA00-036                          219.000 

1a1b UN-AX2 1A1B UHA00-037                          219.000 

2b UN-AX2 2B UHA00-038                          219.000 

4a UN-AX4 4A UHA00-039                          386.000 

UN-AX2 2a2b UN-AX4 2A2B UHA00-040                          386.000 

3a1b UN-AX4 3A1B UHA00-041                          386.000 

1a1b UN-AX11 1A1B UHA00-042                          344.000 

UN-AX11CX 1A1B UHA00-161                          407.000 

S-T100, S-N125, DU-N60 1a1b UN-AX80 1A1B UHA00-326                          296.000 
S-N150, S-N180, S-N220, S-N300, S-N400
DU-N120, DU-N180, DU-N260

1a1b UN-AX150 1A1B UHA00-482                          322.000 

S-N600AB, S-N800AB 2a2b UN-AX600 2A2B UHA00-427                       1.889.000 

S-T12SQ, S-T20SQ 1a1b UT-AX2SQ 1A1B (*) UHA00-721                          802.000 

UN-AX150 S-T12SQ, S-T20SQ 2a2b UT-AX4SQ 2A2B (*) UHA00-722                       1.033.000 

Khoá liên động cơ khí
Mechanical Interlock

Dùng cho công tắc tơ
Use for contactor

Tên sản phẩm
Model name

Mã sản phẩm
Material code

Đơn giá
Unit price

S-T10, S-T12, S-T20 UT-ML20 UHA00-623                          584.000 

S-T10BC, S-T12BC, S-T20BC UT-ML20BC UHA00-624                          798.000 
S-T21, S-T32, S-T35, S-T50, S-T65, S-T80
S-T21BC, S-T32BC, S-T35BC, S-T50BC
DU-N30

UN-ML21 UHA00-045                          527.000 

S-T100, S-N125, DU-N60 UN-ML80 UHA00-046                          802.000 
Mechanical 
Interlock

S-N150, DU-N120 UN-ML150 UHA00-047                          767.000 

S-N180, S-N220, S-N300, S-N400
DU-N180, DU-N260

UN-ML220 UHA00-048                          913.000 

S-T65, S-T80, S-N38, S-N48
DU-N30

Loại kẹp phía trước
Front clip - On

PHỤ KIỆN DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ ACCESSORIES FOR CONTACTOR

Loại kịp mặt trước
Front clip - On

Loại kẹp mặt bên
Side clip - on

Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ
Accessories for Contactor

Lưu ý/ Note:
* Phụ kiện chỉ sử dụng cho công tắc tơ loại hỗ trợ đấu nối nhanh
   Only apply for Spring clamp terminal contactor model

S-T65, S-T80, DU-N30

Loại kẹp mặt bên
Side clip - on

Loại kẹp phía trước
Front clip - On

Thông số kỹ thuật
Specifications

- Khóa liên động dùng để ngăn ngừa việc khởi động cùng 
lúc của 2 thiết bị công tắc tơ bằng cách khóa cơ khí giữa 
chúng.
- The mechanical interlock prevents the simultaneous 
energization of 2 magnetic contactors by mechanically 
locking them


